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ABSTRACT
Objective: Investigate the most prevalent factors influencing the demand for dental treatment 
among medical students in Hanoi, establish the correlation between treatment-seeking attitudes 
and the sociological characteristics of medical students in Hanoi. 

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted involving 84  
medical students at Hanoi Medical University from August 2024 to January 2024. 

Results: The majority of students (58.3%) were aged 19-20. Most students sought dental care 
only when experiencing tooth pain or detecting abnormalities in the mouth (77.4%). Scaling 
was the most common procedure (57.1%), and most students preferred receiving treatment 
at private facilities (51.2%). The primary factors when choosing a dentist were professional  
qualifications, professional attitude, and clinic hygiene standards. 

Conclusions: The study highlights the multidimensional nature of accessing and utilizing  
dental care services, with a trend toward seeking care only when problems arise and favoring 
private dental facilities.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố chính và phổ biến nhất ảnh hưởng đến nhu cầu điều trị răng hàm 
mặt của sinh viên y khoa tại địa bàn Hà Nội, xác định mối tương quan giữa thái độ đối với nhu 
cầu điều trị và đặc điểm xã hội học của sinh viên y khoa tại địa bàn Hà Nội. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 84 sinh viên ngành 
y khoa Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện từ tháng 8/2024 đến tháng 1/2025. 

Kết quả: Phần lớn sinh viên (58,3%) ở độ tuổi 19-20. Họ thường chỉ khám khi có triệu chứng 
đau răng hoặc bất thường trong miệng (77,4%). Thủ thuật phổ biến nhất là lấy cao răng (57,1%), 
và đa số sinh viên chọn điều trị tại các cơ sở ngoài công lập (51,2%). Yếu tố ưu tiên khi chọn 
nha sỹ là trình độ chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp và vệ sinh phòng khám. 

Kết luận: Nghiên cứu khẳng định sự đa chiều của việc sử dụng dịch vụ chăm sóc răng miệng, 
với xu hướng chỉ khám khi có vấn đề và ưu tiên các cơ sở nha khoa ngoài công lập. 

Từ khóa: Nhu cầu điều trị răng hàm mặt, sinh viên y khoa, Đại học Y Hà Nội.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Với việc nhận thức và nhu cầu điều trị của bệnh nhân 
ngày càng tăng, đi cùng với đó là những mối quan tâm 
ngày càng nhiều về chất lượng dịch vụ y tế và yếu tố 
liên quan tới bác sỹ điều trị [1].

Với chất lượng dịch vụ y tế, việc cung cấp dịch vụ của 
các phòng khám nha khoa có sự khác biệt về thủ tục y 
tế, lĩnh vực điều trị, trình độ chuyên môn, gây ra nhiều 
khó khăn và lo ngại cho bệnh nhân trong việc lựa chọn 
điều trị [2]. Chỉ trong tháng 9/2024, Quyết định QF 28/
SYT-QĐ của Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi giấy phép của 
10 đơn vị cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt do không 
đủ điều kiện hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh. 
Điều đó thể hiện rằng, bệnh nhân đang không được tiếp 
nhận những dịch vụ điều trị nha khoa chất lượng [3].

Phần lớn bệnh nhân lựa chọn phòng khám nha khoa 
chỉ dựa trên thủ thuật điều trị mang lại. Tuy nhiên, từ 
năm 1989, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Bệnh nhân 
thường không biết gì về các dịch vụ được cung cấp 
trong cơ sở y tế. Với sự phát triển của công nghệ, bệnh 
nhân dường như dễ tiếp cận hơn với các phòng khám 
có khả năng truyền thông, cũng như bằng cấp của các 
nha sỹ và mối quan hệ giữa các nhân viên y tế đối với 

bệnh nhân và đối với nhau. Nghiên cứu cắt ngang mô 
tả trên 300 bệnh nhân tại phòng khám nha khoa tư nhân 
và công lập của Ragna Lampretch và cộng sự đã chỉ ra 
rằng, bệnh nhân đòi hỏi ở chất lượng dịch vụ y tế được 
cung cấp, đặt lịch hẹn vào thời điểm thuận tiện, địa điểm 
điều trị, chất lượng trang thiết bị y tế, thời gian chờ đợi 
đều được đưa ra một cách nhất quán là có ý nghĩa quan 
trọng với bệnh nhân [4].

Đối với bác sỹ, các đặc điểm liên quan tới năng lực 
chuyên môn, kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và thái độ cầu 
thị lắng nghe ý kiến của bệnh nhân đóng góp vào kế 
hoạch điều trị được đánh giá cao [4].

Đối tượng sinh viên y khoa nói riêng và sinh viên y tế 
nói chung đều đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn 
một sơ sở khám chữa bệnh nha khoa thích hợp. Mặc dù 
được tiếp cận với kiến thức y tế một cách thường xuyên, 
tuy nhiên ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng của sinh 
viên y khoa không cao. Tỷ lệ sâu răng nói chung trên 
770 đối tượng sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong 
nghiên cứu của Hồng Thúy Hạnh và cộng sự là 84,55%, 
thuộc phân nhóm cao theo quy chuẩn đánh giá Tổ chức 
Y tế thế giới (1997) [5]. Chỉ số vệ sinh răng miệng đơn 
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giản OHI-S và chỉ số lợi GI ở mức thấp trên một nghiên 
cứu của Drachev S.N trên một nghiên cứu có đối chứng 
giữa 422 sinh viên y khoa và 285 sinh viên nha khoa [6].

Sinh viên y khoa đang gặp thách thức trong việc lựa 
chọn một cơ sở điều trị răng hàm mặt phù hợp; không 
những là sự khó khăn về kinh tế mà còn là sự hiểu biết 
về kiến thức chăm sóc nha khoa cũng như địa điểm 
chăm sóc răng miệng đáp ứng nhu cầu, không biết cách 
để lựa chọn ra địa điểm thích hợp nhất để tiếp nhận điều 
trị. Với những kiến thức y tế, họ đều hiểu rằng: Việc tìm 
kiếm được một cơ sở y tế hành nghề đặt vấn đề về đạo 
đức nghề nghiệp là rất quan trọng. Vậy nên, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu với 2 mục tiêu chính: (1) Khảo sát 
các yếu tố chính và phổ biến nhất ảnh hưởng đến nhu 
cầu điều trị răng hàm mặt của sinh viên y khoa tại địa 
bàn Hà Nội; (2) Xác định mối tương quan giữa thái độ 
đối với nhu cầu điều trị và đặc điểm xã hội học của sinh 
viên y khoa tại địa bàn Hà Nội.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2024 đến tháng 
1/2025 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Sinh viên y khoa Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Từ 18 tuổi trở lên, là sinh viên 
ngành y khoa Trường Đại học Y Hà Nội, tự nguyện 
tham gia nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng các tiêu chuẩn 
trên.

2.3. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Cỡ mẫu nghiên cứu

84 sinh viên y khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

2.4.2. Kỹ thuật thu thập dữ liệu

Bộ câu hỏi gồm 2 phần:

- Phần I: Nhóm câu hỏi về đặc điểm của cộng đồng 
nghiên cứu.

- Phần II: Nhóm câu hỏi liên quan tới việc lựa chọn 
phòng khám; mỗi câu hỏi đều có 5 mốc trả lời: Hoàn 
toàn đồng ý, đồng ý, phân vân, không đồng ý, hoàn toàn 
không đồng ý. Bộ câu hỏi được thiết kế và phỏng vấn 
thử cho các nhân viên y tế một cách ngẫu nhiên để hiệu 
chỉnh cho phù hợp. Những đối tượng đủ điều kiện tham 
gia vào nghiên cứu tham gia khảo sát dựa trên biểu mẫu 
khảo sát ở Google đã được tạo theo bộ câu hỏi được 
chuẩn bị sẵn.

2.4.3. Xử lý số liệu

Số liệu được quản lý bằng phần mềm Epidata 3.1; phân 
tích và xử lý số liệu được thực hiện trên phần mềm 
Stata 16.0. 

Ở bảng 2 và bảng 3, điểm trung bình của mỗi câu hỏi 
được tính bằng tổng số điểm lựa chọn và chia cho số 
sinh viên được lựa chọn tham gia nghiên cứu: 1- Hoàn 
toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Phân vân; 4- 
Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý. 

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu

Đối tượng được phổ biến rõ về mục đích, phương pháp 
thu thập số liệu, những lợi ích và rủi ro có thể gặp phải, 
các đối tượng hoàn toàn tự nguyện tham gia nghiên cứu. 
Kết quả khảo sát chỉ phục vụ vào mục đích nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng 
tham gia nghiên cứu (n = 84)

Đặc điểm Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Khu vực 
sống

Đô thị 46 54,8
Nông thôn 38 45,2

Mức độ 
thu nhập

Nhóm 1 2 2,4
Nhóm 2 3 3,6
Nhóm 3 13 15,5
Nhóm 4 12 14,3
Nhóm 5 54 64,3

Tần suất 
thăm 
khám

1 tháng 1 lần 7 8,3
3 tháng 1 lần 0 0
6 tháng 1 lần 4 4,8
1 năm 1 lần 8 9,5

Chỉ khi đau răng hoặc 
phát hiện bất thường 65 77,4

Loại điều 
trị được 

tiếp nhận 
điều trị

Điều trị nội nha (diệt 
tủy, điều trị tủy) 12 14,3

Nhổ răng 43 51,2
Phục hình (làm răng 
giả, trồng răng giả, 

chụp bọc răng)
8 9,5

Trám, hàn răng 39 46,4

Lấy cao răng 48 57,1

Tẩy trắng 6 7,1

Chỉnh nha 12 14,3

Khác 5 6,0
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Đặc điểm Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Loại 
phòng 
khám 

thường tới

Công lập 11 13,1

Ngoài công lập 43 51,2

Cả 2 loại phòng 
khám 30 35,7

Nhận xét: Tỷ lệ sinh viên đã sinh sống ở thành thị và 
nông thôn không có sự chênh lệch đáng kể, mức sống 
của gia đình chủ yếu ở nhóm 5. Đa số các đối tượng sinh 
viên đi khám khi phát hiện bất thường (77,4%). Trong 
các nhóm dịch vụ, đa phần sinh viên y khoa tiếp nhận 
điều trị lấy cao răng (57,1%) và trám, hàn răng (46,4%). 
Tỷ lệ lựa chọn môi trường ngoài công lập cao hơn nhiều 
so với việc lựa chọn các môi trường công lập. 

Bảng 2. Mức độ ưu tiên khi đưa ra lựa chọn thăm 
khám dựa trên tiêu chí đối với con người (bác sỹ, 
điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên khác của cơ 

sở điều trị răng hàm mặt) (n = 84)

Đặc điểm

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân

Đồng 
ý

Hoàn 
toàn 

đồng ý

Điểm 
trung 
bình

Hiệu quả điều trị qua feedback

1
(1,19%)

1  
(1,19%)

10 
(11,90%)

52 
(61,90%)

20 
(23,91%) 4,05

Năng lực chuyên môn của bác sỹ

1
(1,19%) 0 10 

(11,90%)
46 

(54,76%)
27 

(32,14%) 4,17

Tính kiên nhẫn của bác sỹ

1
(1,19%)

1 
(1,19%)

14 
(16,67%)

49 
(58,33%)

19 
(22,62%) 4

Danh tiếng của bác sỹ

2
(2,38%)

1 
(1,19%)

21 
(25,00%)

47 
(55,95%)

13 
(15,48%) 3,8

Sự tôn trọng của bác sỹ dành cho bệnh nhân

1
(1,19%)

1 
(1,19%)

6
(7,14%)

51 
(60,71%)

25 
(29,76%) 4,17

Sự thân thiện của đội ngũ nhân viên

1
(1,19%)

1 
(1,19%)

8
(9,52%)

48 
(57,14%)

26 
(30,95%) 4,15

Nhận xét: Hầu hết sinh viên quan tâm tới sự tôn trọng 
của bác sỹ dành cho bệnh nhân cũng như năng lực 
chuyên môn của bác sỹ được ghi nhận trên bằng cấp, 
chức vụ (4,17 điểm), tỷ lệ bệnh nhân lựa chọn bác sỹ 
vì danh tiếng ghi nhận qua truyền thông chiếm số điểm 
trung bình thấp nhất (3,8 điểm).

Bảng 3. Mức độ ưu tiên khi đưa ra lựa chọn thăm 
khám dựa trên tiêu chí đối với cơ sở vật chất và 

cách vận hành nói chung (n = 84)

Đặc điểm
Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Phân 
vân

Đồng 
ý

Hoàn 
toàn 

đồng ý

Điểm 
trung 
bình

Mức độ thuận tiện trong việc đi lại

0 0 6 
(7,14%)

48 
(57,14%)

30 
(35,71%) 4,29

Chi phí điều trị

0 0 6 
(7,14%)

37 
(44,05%)

41 
(48,81%) 4,42

Được giới thiệu bởi bạn bè hoặc người thân
1 

(1,19%)
1 

(1,19%)
19 

(22,62%)
41 

(48,81%)
22 

(26,19%) 3,98

Mức độ thuận tiện, dễ dàng lên lịch hẹn và tuân thủ 
theo lịch hẹn

1 
(1,19%)

1 
(1,19%)

5 
(5,95%)

50 
(59,52%)

27 
(32,14%) 3,88

Vấn đề vệ sinh tại phòng khám

0 0 5 
(5,95%)

36 
(42,86%)

43 
(51,19%) 4,46

Danh tiếng phòng khám
1 

(1,19%)
2 

(2,38%)
17 

(20,24%)
42 

(50,00%)
22 

(26,19%) 3,98

Hình thức thanh toán

4 (4,76%) 9 
(10,71%)

18 
(21,43%)

36 
(42,86%)

17 
(20,24%) 3,63

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện tại

0 0 6 
(7,14%)

42 
(50,00%)

36 
(42,86%) 4,36

Nhận xét: Khi lựa chọn địa điểm tiếp nhận điều trị nha 
khoa, đối tượng sinh viên y khoa thường quan tâm tới 
vấn đề vệ sinh tại phòng khám (4,46 điểm), và chi phí 
điều trị (4,42 điểm). Bệnh nhân có xu hướng ít ưu tiên 
lựa chọn khoảng cách di chuyển và lịch hẹn thuận lợi 
(3,88 điểm). 

4. BÀN LUẬN

Thăm khám định kỳ là phương án dự phòng bệnh lý, 
cải thiện chất lượng cuộc sống hàng đầu. Tuy nhiên, các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mọi người đối với 
dịch vụ chăm sóc răng miệng được chứng minh là rất 
phức tạp. Vahid Moshkelgosha và cộng sự chỉ ra rằng, 
quyết định điều trị phụ thuộc vào các biến số chính như 
khả năng tiếp cận dịch vụ, yếu tố tài chính và thái độ, 
trình độ của nhân viên y tế. Với yêu cầu ngày càng cao 
của bệnh nhân, các nghiên cứu cũng đồng thuận rằng, sự 
hài lòng của bệnh nhân đối với các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe răng miệng được công nhận là các biện pháp chính 
nhằm duy trì chất lượng phòng khám nha khoa [7].
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Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng, phần lớn sinh viên 
chỉ đi khám khi phát hiện bất thường (77,4%), trong 
khi tỷ lệ sinh viên thăm khám định kỳ là rất ít. Tỷ lệ 
trên là cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu của 
Ungureanu M.I và cộng sự, khi tỷ lệ thăm khám nha 
khoa định kỳ rất cao (72,15%) so với nhóm bệnh nhân 
chỉ đến thăm khám khi đau răng (27,85%). Điều đó cho 
thấy, mặc dù có nhiều kiến thức về sức khỏe, tuy nhiên 
các sinh viên y khoa chưa có sự quan tâm tới sức khỏe 
răng miệng [8].

Sinh viên thường có xu hướng chọn các cơ sở y tế tư 
nhân để thăm khám răng miệng so với cơ sở công lập. 
Kết quả này tương đồng so với nghiên cứu trên 724 
bệnh nhân của Ungureanuc M.I và cộng sự. Nhu cầu 
điều trị của bệnh nhân không dừng lại ở điều trị bệnh lý 
mà còn là sự đòi hỏi về tiếp nhận dịch vụ nha khoa, sự 
đơn giản trong các thủ tục hành chính cũng như thanh 
toán chi phí [8].

Khi xem xét các mức độ ưu tiên khi đưa ra lựa chọn 
thăm khám dựa trên tiêu chí đối với con người, Sinh 
viên ưu tiên chọn bác sỹ có năng lực chuyên môn được 
công nhận qua bằng cấp. Theo Vahid Moshkelgosha, 
chi phí chi trả cho khám chữa bệnh là vấn đề được quan 
tâm nhiều nhất. Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt là do 
chi phí điều trị nha khoa ở nước ngoài thường quá cao 
so với sinh viên. Điều này ngược lại so với Việt Nam 
với mức chi phí điều trị hợp lý với các thành phần kinh 
tế trong xã hội. Mặt khác, sinh viên y khoa có hiểu biết 
chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe cũng như được giáo 
dục thường xuyên, họ đánh giá cao những bác sỹ có 
trình độ và năng lực thực sự; chú tâm đến vấn đề kiểm 
soát nhiễm khuẩn với mong muốn được tiếp nhận một 
dịch vụ nha khoa tốt, tránh lây nhiễm chéo cũng như các 
hệ quả phát sinh [7].

Giống với kết quả nghiên cứu của Ragna Lamprecht, 
thái độ của bác sỹ đối với bệnh nhân là yếu tố nhận được 
sự ưu tiên lớn của sinh viên. Bệnh nhân chưa thể đánh 
giá chính xác trình độ của một bác sỹ ngay tại thời điểm 
thăm khám mà cần thông qua giao tiếp, thái độ và hiệu 
quả điều trị; đồng thời, bệnh nhân có nhu cầu trong việc 
tiếp nhận thêm kiến thức, đóng góp các ý kiến chung 
vào phác đồ điều trị mà nha sỹ đưa ra. Các bệnh nhân 
cảm thấy thoải mái khi họ nhận được sự đồng cảm lớn 
từ bác sỹ về điều kiện kinh tế, giới tính, địa vị xã hội hay 
quốc tịch. Nghiên cứu cũng khuyến nghị về việc nha sỹ 
cần được đào tạo thêm về giao tiếp và phát huy các kỹ 
năng xã hội, các yếu tố này cần được đưa vào quá trình 
giảng dạy [4].

Danh tiếng của bác sỹ thông qua các phương tiện truyền 
thông là yếu tố mà các sinh viên y khoa ít quan tâm tới 
nhất. Nhận thức về truyền thông của sinh viên y khoa 
được nâng cao với tư duy y học bằng chứng, họ có sự 
hiểu biết nhất định về sự khó kiểm chứng của quảng 
cáo. Sinh viên y khoa cần xác thực và kiểm chứng chính 
xác trình độ trên văn bằng hành nghề - bằng chứng xác 
thực nhất cho trình độ của nha sỹ. 

5. KẾT LUẬN 

Hầu hết các sinh viên y khoa chưa có ý thức chăm sóc 
răng miệng định kỳ, do đó ngành răng hàm mặt cũng 
như khối ngành sức khỏe cần đẩy mạnh truyền thông 
về tầm quan trọng của tầm soát sức khỏe răng miệng 
định kỳ. Sinh viên y khoa thường có mức độ ưu tiên 
với những bác sỹ có kỹ năng xã hội và thái độ tốt với 
bệnh nhân cũng như trình độ của bác sỹ. Kỹ năng xã 
hội là yếu tố được đánh giá là quan trọng hơn so với 
trình độ và được đề xuất đưa vào chương trình đào tạo 
chính quy.
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